	UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
__________________

PHÒNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________________________
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13  tháng 9 năm 2019


Về điều động giám thị coi thi và giám khảo kì thi 
    Chọn đọn tuyển Học sinh giỏi THPT
           năm học 2019 - 2020
Kính gửi:  
-  Hiệu trưởng các trường THPT.
- Hiệu trưởng các trường THPT: Chuyên Lê Hồng Phong, Nguyễn Thượng Hiền, Gia Định, Marie Curie, Mạc Đĩnh Chi; 
Căn cứ văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo Về việc tổ chức thi  chọn đội tuyển học sinh giỏi  lớp THPT năm học 2019 - 2020  khóa thi ngày 18, 19 tháng 9 năm 2019. Sở Giáo dục và Đào tạo điều động số lượng giáo viên làm nhiệm vụ giám thị coi thi và giám khảo chấm thi : (danh sách đính kèm)
Ngày thi: ngày 18, 19 tháng 9 năm 2019 
Giám thị coi thi có mặt tại Hội đồng coi thi lúc 6 giờ 30 ngày 18  và 19 tháng 9 năm 2019 để thực hiện nhiệm vụ tại  các hội đồng coi thi. 
Giám khảo chấm thi (danh sách) có mặt lúc 7g30 ngày 20/9/2019 tại trường THPT Marie Curie để làm nhiệm vụ. 
Thủ trưởng các đơn vị lập danh sách giám thị coi thi (theo mẫu) gửi về Phòng Giáo dục Trung học qua địa chỉ email: txvinh@hcm.edu.vn và các địa chỉ mail (đính kèm) trước 11g30 ngày 16/9/2019
Đề nghị thủ trưởng các đơn vị cử đủ số lượng giáo viên tham gia công tác coi thi như trên và thông báo đến giáo viên được cử làm giám thị coi thi thời gian có mặt tại Hội đồng coi thi để nhận nhiệm vụ./.
	Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, TrH.

	TL.GIÁM ĐỐC
KT.TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)
Hồ Tấn Minh


SỐ LƯỢNG GIÁM THỊ ĐIỀU ĐỘNG THEO TỪNG HỘI ĐỒNG

	Stt
	Trường
	Số lượng GT
	Đến Hội đồng
	Lưu ý

	1
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong
	20
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong
Gửi mail về:

txvinh@hcm.edu.vn 

tuanhcao@gmail.com
và hientoanlhp@gmail.com

	

	2
	THPT Mạc Đĩnh Chi
	10
	
	

	3
	THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa
	10
	
	

	4
	THPT Gia Định 
	10
	
	

	5
	THPT Nguyễn Thượng Hiền
	5
	
	

	1
	THPT Marie Curie
	3
	THPT Marie Curie  

Gửi mail về: 
  và txvinh@hcm.edu.vn
caominhquy@hcm.edu.vn
	Giáo viên tin học

	2
	THPT Nguyễn Thị Minh Khai
	2
	
	

	3
	THPT Lê Quý Đôn
	2
	
	


(Mẫu DANH SÁCH GIÁM THỊ COI THI)

DANH SÁCH GIÁM THỊ COI THI
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	TRƯỜNG
	MÔN
	HỘI ĐỒNG COI THI

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Lưu ý: Danh sách lập trên excel, font chữ Times new roman, size 13, tất cả danh sách lưu vào 1 sheet và đặt tên file là tên đơn vị viết liền không dấu ví dụ:, thpttrungvuong, thptnguyenthuonghien, ttktthhnquan6 …
	DANH SÁCH GIÁO VIÊN THAM GIA CHẤM THI HỌC SINH GIỎI THPT

	KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HSG THI QUỐC GIA NĂM 2019 - 2020

	STT
	MÔN
	HỌ VÀ TÊN
	TRƯỜNG

	1
	Anh
	Nguyễn Minh Sơn
	THPT Bà Điểm

	2
	Anh
	Hồ Trung Hậu
	THPT Bình Khánh

	3
	Anh
	Vũ Mỹ Lan 
	THPT chuyên Lê Hồng Phong

	4
	Anh
	Lê Hương Giang
	THPT chuyên Lê Hồng Phong

	5
	Anh
	Trần Thị Thùy Trinh
	THPT chuyên Lê Hồng Phong

	6
	Anh
	Đoàn Thị Cát Phi
	THPT chuyên Lê Hồng Phong

	7
	Anh
	Lê Thị Kim Loan
	THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

	8
	Anh
	Trần Thị Hồng Thủy
	THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

	9
	Anh
	Nguyễn Thị Kim Duyên
	THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

	10
	Anh
	Nguyễn Hùng Mạnh
	THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

	11
	Anh
	Đỗ Thị Thanh Trúc
	THPT Lê Quý Đôn

	12
	Anh
	Trần Nguyễn Thị Thoại Lan
	THPT Lê Quý Đôn

	13
	Anh
	Bùi Công Khánh
	THPT Nguyễn Hữu Cầu

	14
	Anh
	Lý Trương Thanh Tâm
	THPT chuyên Lê Hồng Phong

	15
	Anh
	Trần Khánh Tường
	THPT Võ Trường Toản

	16
	Anh
	Huỳnh Ngọc Thùy Trang
	THPT Bình Phú

	17
	Anh
	Trần Thị Vân Thy
	THPT Nguyễn Thượng Hiền

	18
	Anh
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh
	THPT Mạc Đĩnh Chi

	1
	Địa lí
	Đỗ Thị Hoài
	THPT chuyên Lê Hồng Phong

	2
	Địa lí
	Bùi Hồng Phương
	THPT chuyên Lê Hồng Phong

	3
	Địa lí
	Đinh Thành Tâm
	THPT Dương Văn Dương

	4
	Địa lí
	Đinh Thị Thu Mai 
	THPT Gia Định

	5
	Địa lí
	Lâm Thị Xuân Lan
	THPT Võ Thị Sáu

	6
	Địa lí
	Nguyễn Phước Quý Cẩm Tâm
	THPT Hùng Vương

	7
	Địa lí
	Huỳnh Ngọc Sao Ly
	THPT Diên Hồng

	8
	Địa lí
	Dương Thị Ngọc Sương
	THPT Trần Hưng Đạo

	9
	Địa lí
	Lê Thị Mẫn 
	THPT Nguyễn Hiền

	10
	Địa lí
	Đổ thị Đan Thùy
	THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa

	1
	Hóa
	Lê Quỳnh Liên
	THPT chuyên Lê Hồng Phong

	2
	Hóa
	Bùi Phương Trinh
	THPT chuyên Lê Hồng Phong

	3
	Hóa
	Nguyễn Hoàng Hạ
	THPT chuyên Lê Hồng Phong

	4
	Hóa
	Vũ Thị Hải Yến
	THPT chuyên Lê Hồng Phong

	5
	Hóa
	Nguyễn Ngọc Khánh Vân
	THPT Gia Định

	6
	Hóa
	Trần Đức Thanh
	THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

	7
	Hóa
	Trần Thị Thúy Bình
	THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

	8
	Hóa
	Trương Đào Ngọc Nga
	THPT Gia Định

	9
	Hóa
	Phạm Minh Trường
	THPT Gia Định

	10
	Hóa
	Lý Thị Minh Tâm
	THPT Gia Định

	11
	Hóa
	Phan Văn Nhân
	THPT Nguyễn Thượng Hiền

	1
	Lịch sử
	Bùi My Thúy
	THPT Gia Định

	2
	Lịch sử
	Bùi Thị Tiếp
	THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa

	3
	Lịch sử
	Phạm Thị Bích Tuyền
	THPT Bùi Thị Xuân

	4
	Lịch sử
	Nguyễn Viết Đăng Du
	THPT Lê Quý Đôn

	5
	Lịch sử
	Nguyễn Thị Hoa
	THPT Mạc Đĩnh Chi

	6
	Lịch sử
	Nguyễn Thị Thanh Thi
	THPT Võ Trường Toản

	7
	Lịch sử
	Tôn Nữ Kiều Thủy
	THPT Nguyễn Thị Minh Khai

	8
	Lịch sử
	Nguyễn Anh Đào 
	THPT Nguyễn Trung Trực

	9
	Lịch sử
	Hồ Thị Xem
	THPT Trần Phú

	10
	Lịch sử
	Phạm Thu Hà 
	THPT Trần Quang Khải

	11
	Lịch sử
	Nguyễn Hữu Đạt
	THPT Võ Thị Sáu

	1
	Ngữ văn
	Lê Thị Tuyết Anh
	THPT Nguyễn Thượng Hiền

	2
	Ngữ văn
	Nguyễn Thanh Hà
	THPT  chuyên Lê Hồng Phong

	3
	Ngữ văn
	Triệu Thị Huệ
	THPT  chuyên Lê Hồng Phong

	4
	Ngữ văn
	Nguyễn Thị Ái Vân
	THPT chuyên Lê Hồng Phong

	5
	Ngữ văn
	Phạm Thị Thanh Nga
	THPT chuyên Lê Hồng Phong

	6
	Ngữ văn
	Lê Thị Phương Thuỳ
	THPT chuyên Lê Hồng Phong

	7
	Ngữ văn
	Lê Kim Mai
	THPT Võ Thị Sáu

	8
	Ngữ văn
	Nguyễn Thái Xuân
	THPT Nguyễn Thị Minh Khai

	10
	Ngữ văn
	Đặng Chí Minh
	THPT Tân Phong

	11
	Ngữ văn
	Đặng Ngọc Ngận
	THPT Phạm Phú Thứ

	12
	Ngữ văn
	Đỗ Bảo Thúy
	THPT Marie Curie

	13
	Ngữ văn
	Lê Thị Tuyết Lan
	THPT Trần Phú

	14
	Ngữ văn
	Nguyễn Thị Hà
	THPT Phước Long

	16
	Ngữ văn
	Lê Ngọc Hân
	THPT Lê Quý Đôn

	17
	Ngữ văn
	Huỳnh Thị Thuý Hằng
	THPT Lương Thế Vinh

	18
	Ngữ văn
	Nguyễn Ái Trà My
	THPT Bùi Thị Xuân

	19
	Ngữ văn
	Đoàn Thị Hải Lý
	THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

	20
	Ngữ văn
	Lê Thị Hà Giang
	THPT Gia Định

	21
	Ngữ văn
	Trần Lê Duy
	Trung học Thực Hành ĐHSP

	1
	Tiếng Pháp
	Lý Vũ Vân Chiêu
	THPT Nguyễn Thị Minh Khai

	2
	Tiếng Pháp
	Đinh Hoàng Bảo Châu
	THPT chuyên Lê Hồng Phong

	3
	Tiếng Pháp
	Huỳnh Ngọc Phương
	THPT chuyên Lê Hồng Phong

	4
	Tiếng Pháp
	Đoàn Triều
	THPT Nguyễn Thị Minh Khai

	1
	Sinh học
	Nguyễn Hồ Thế Vinh
	THPT Bùi Thị Xuân

	2
	Sinh học
	Lý Thị Bích Nhung
	THPT chuyên Lê Hồng Phong

	3
	Sinh học
	Nguyễn Thị Bích Thủy
	THPT chuyên Lê Hồng Phong

	4
	Sinh học
	Nguyễn Quang Vũ
	THPT Nguyễn Công Trứ

	5
	Sinh học
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	THPT chuyên Lê Hồng Phong

	6
	Sinh học
	Trần Hoàng Bảo Châu
	THPT chuyên Lê Hồng Phong

	7
	Sinh học
	Nguyễn Thị Phương Hạnh
	THPT Mùa Xuân

	8
	Sinh học
	Nguyễn Thị Hoa
	THPT Mạc Đĩnh Chi

	9
	Sinh học
	Nguyễn Thị Hạ Nguyên
	THPT Mạc Đĩnh Chi

	10
	Sinh học
	Lê Kim Nhung
	THPT Mạc Đĩnh Chi

	11
	Sinh học
	Võ Ngọc Lê Khanh
	THPT Marie Curie

	12
	Sinh học
	Trần Mỹ Liêm
	THPT Nguyễn Khuyến

	13
	Sinh học
	Võ Thanh Bình
	THPT chuyên Lê Hồng Phong

	1
	Tiếng Trung
	Nguyễn Quốc Cường
	THPT chuyên Lê Hồng Phong

	2
	Tiếng Trung
	Hà Duy Lộc
	THPT chuyên Lê Hồng Phong

	1
	Tin học
	Đỗ Phước Vận
	THPT chuyên Lê Hồng Phong

	2
	Tin học
	Nguyễn Thị Thu Hồng
	THPT Nguyễn Thượng Hiền

	3
	Tin học
	Phạm Duy Phượng Chi
	THPT Mạc Đĩnh Chi

	4
	Tin học
	Lê Công Chánh
	THPT Marie Curie

	1
	Toán
	Nguyễn Phú Tân
	THPT Bình Phú

	2
	Toán
	Thân Đức Minh
	THPT chuyên Lê Hồng Phong

	3
	Toán
	Phạm Đức Quý
	THPT chuyên Lê Hồng Phong

	4
	Toán
	Nguyễn Phú Sỹ 
	THPT chuyên Lê Hồng Phong

	5
	Toán
	Nguyễn Chí Trung
	THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

	6
	Toán
	Vũ Nam Trường
	THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

	7
	Toán
	Phạm Ngọc Tuấn
	THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

	8
	Toán
	Lê Đăng Khoa
	THPT Gia Định

	9
	Toán
	Trần Quốc Tú
	THPT Gia Định

	10
	Toán
	Lê Hoàn Ngọc
	THPT Mạc Đĩnh Chi

	11
	Toán
	Nguyễn Văn Bình
	THPT Mạc Đĩnh Chi

	12
	Toán
	Trần Quốc Luật
	THPT chuyên Lê Hồng Phong

	13
	Toán
	Bùi Công Sơn
	THPT Nguyễn Thượng Hiền

	14
	Toán
	Trần Đức Ngọc
	THPT Nguyễn Thượng Hiền

	15
	Toán
	Lê Văn Bình
	THPT Trung Phú

	1
	Vật lý
	Phạm Vì Dân 
	THPT chuyên Lê Hồng Phong

	2
	Vật lý
	Nguyễn Thị Ngọc Loan
	THPT chuyên Lê Hồng Phong

	3
	Vật lý
	Trần Tấn Phú
	THPT chuyên Lê Hồng Phong

	4
	Vật lý
	Lương Văn Lĩnh
	THPT chuyên Lê Hồng Phong

	5
	Vật lý
	Đặng Văn Điệp
	THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

	6
	Vật lý
	Lê Duy Nhật
	THPT Gia Định

	7
	Vật lý
	Nguyễn Như Huy
	THPT Mạc Đĩnh Chi

	8
	Vật lý
	Trần Hồng Nghĩa
	THPT chuyên Lê Hồng Phong

	9
	Vật lý
	Lưu Đình Nhân
	THPT Nguyễn Thượng Hiền

	10
	Vật lý
	Nguyễn Cao Khả
	THPT Nguyễn Thị Minh Khai

	Giám khảo có mặt lúc 7g30 ngày 20/9/2019 tại trường THPT Marie Curie. 


